
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 471004 Nguyễn Vũ Hải An 11A1 9.3 9.8 7.5 7.5 5 7.3 4.8
2 471006 Lê Sỹ Hoàng Anh 11A1 8.3 8 6.8 7.5 3.5 7 3.8
3 471008 Nguyễn Tuấn Minh Anh 11A1 9.5 6.1 8 6.5 5 7.5 3
4 471012 Võ Đình Công Anh 11A1 10 10 7.4 7.3 7.5 7.8 7
5 471014 Đỗ Hoàng Bách 11A1 5.5 3.1 1.8 4.5 3 5.3 4.5
6 471016 Cao Lê Thái Bảo 11A1 7.5 4.8 4.5 6.4 5.5 7.3 4.8
7 471022 Trần Cao Quốc Bảo 11A1 9 5.1 4.5 4.1 5 6 5
8 471023 Trần Quốc Bảo 11A1 9 6.3 6.5 6.3 5.5 8.8 7
9 471038 Nguyễn Tiến Dũng 11A1 9 6.5 5.5 6.5 5.5 9.5 5.4
10 471040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11A1 10 5.8 5.5 6.1 5.5 6.4 4.1
11 471042 Nguyễn Đắc Dương 11A1 4.1 3.9 4.1 4.4 2.5 7.5 2.8
12 471043 Nguyễn Đức Dương 11A1 8.8 8 5 5.5 6 8.3 4.3
13 471044 Đặng Vũ Trọng Đại 11A1 7.9 6.3 6.4 8 5 7 6.6
14 471047 Nguyễn Đức Tiến Đạt 11A1 10 8.8 7.3 9.3 8.5 8.8 7.1
15 471065 Nguyễn Lương Hòa 11A1 10 9 8.8 8 7.5 9.3 5
16 471080 Nguyễn Vũ Quang Huy 11A1 9 5.3 6.3 6.4 7.5 7.3 7
17 471088 Trương Hiểu Khang 11A1 8.5 5.5 7 5.4 6.5 7.3 5.3
18 471092 Võ Trần Khánh 11A1 8.8 4 6.3 7 6 7.8 8
19 471100 Tai Nhật Ngọc Khuyên 11A1 9.5 8.8 7 8 8 8.5 7.5
20 471110 Bùi Phùng Phúc Lộc 11A1 7.4 2.4 3.5 5.1 3.5 5.8 6
21 471112 Nguyễn Văn Luận 11A1 5.5 4.1 5.3 8.5 5 7.5 3
22 471113 Dương Đức Lương 11A1 10 8.5 6.5 9.3 7 8.8 5.9
23 471122 Nguyễn Nhật Nam 11A1 9.5 7.3 6.5 7.1 5.5 7.3 7.8
24 471123 Nguyễn Trần Nhật Nam 11A1 9 5.2 4.8 6.1 3.5 6.3 5.3
25 471126 Ngô Thanh Ngân 11A1 5.3 6.4 5.3 6.1 6 7.8 3.5
26 471130 Trần Trọng Nghĩa 11A1 10 9.5 8.3 8.5 8 9.5 8.3
27 471135 Đỗ Đình Nguyên 11A1 8.8 8 6.4 6.6 7.5 7.3 7
28 471136 Nguyễn Hoàng Nguyên 11A1 7.3 7 6.4 9 8 7.5 7.3
29 471137 Nguyễn Khương Nguyên 11A1 10 10 6.8 8.8 7.5 9 8.8
30 471141 Nguyễn Lê Thanh Nhàn 11A1 10 8.8 8 9 8 10 8.3
31 471143 Trần Đức Nhật 11A1 6.1 5.4 6.1 8.3 8 7.8 1.7
32 471149 Nguyễn Bùi Hà Nhung 11A1 8.8 9.5 6.8 7.5 7.5 7.3 6.5
33 471150 Phan Quỳnh Như 11A1 9.8 6 6 8.8 6.5 7.4 4.5
34 471153 Võ Châu Vĩnh Phát 11A1 9 8 6.8 7.5 6.5 9 5.5
35 471162 Ngô Đăng Quang 11A1 9.3 7 4.9 7.8 6 6.8 4.5
36 471164 Nguyễn Minh Quân 11A1 7 6.3 5.1 7.8 5 7 7.3
37 471173 Nguyễn Hồ Đăng Sang 11A1 9.3 4.5 2.8 6 4.5 7.3 6.5
38 471178 Phạm Đức Tài 11A1 9.3 7.5 6.4 6.5 6 8.5 7.5
39 471179 Trần Chiến Tài 11A1 9.5 7.5 5.8 8.3 8.5 9.8 6.8
40 471181 Phan Thanh Tâm 11A1 10 9.8 6.8 8.5 7 9 8.3
41 471184 Phạm Ngọc Thái 11A1 10 9 7.5 7.8 6.5 8.3 4.5
42 471189 Nguyễn Phương Thảo 11A1 9.5 7.8 7.5 8 7 8.5 5.8
43 471196 Lưu Bảo Nguyên Thu 11A1 10 5.3 6.3 7 6.5 9 4.5
44 471206 Trần Thị Thủy Tiên 11A1 10 10 5.9 9.3 6.5 8.5 7.3
45 471211 Nguyễn Văn Tráng 11A1 8.3 5.3 5.8 7 5.5 9.8 5.8
46 471215 Nguyễn Hữu Trí 11A1 8.8 8.3 6.9 9.5 6.5 9.3 6.8
47 471221 Nguyễn Minh Trường 11A1 7.3 8 6 8.3 7.5 7.3 5.8
48 471224 Nguyễn Văn Hoàng Tùng 11A1 9 8.5 5.6 8.5 6 7.5 4.5
49 471226 Đậu Thị Tố Uyên 11A1 10 9.3 8.3 9 8.5 8.8 8.5
50 471228 Lê Phương Uyên 11A1 8.8 5.3 4.3 7.8 6.5 9 4.6


